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  Hoằng Trường, ngày  31  tháng 7   năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết kết quả họp xét tặng, truy tặng  

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 148/HD-BTĐKT ngày 15/7/2024 của Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy 

tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết 

kháng chiến; 

Thực hiện hướng dẫn số 02/ HD- UBND ngày 23/7/2024 của UBND huyện 

Hoằng Hóa về trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “ Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. 

Căn cứ vào biên bản kết luận họp Hội đồng thi đua khen thưởng xã Hoằng 

Trường ngày 31/07/2024. 

UBND xã Hoằng Trường thông báo kết quả họp của Hội đồng thi đua khen 

thưởng xã Hoằng Trường xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang” cho các ông/bà sau: 

1. Danh sách thanh niên xung phong được xét tặng “Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang”.( có danh sách kèm theo). 

2. Danh sách thanh niên xung phong được truy tặng “Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang”.( có danh sách kèm theo). 

Thời gian niêm yết: (5 ngày làm việc) Từ ngày 31/7/2024 đến hết ngày 

06/8/2024. 

 Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND xã, đài TT xã và Nhà văn hóa thôn 

Trong thời gian niêm yết đề nghị nhân dân theo dõi, nếu có ý kiến phản ánh, 

kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND xã để giải quyết. Hết thời gian niêm 

yết, Hội đồng thi đua khen thưởng xã tiến hành lập biên bản về kết quả niêm yết 

và thực hiện quy trình đề nghị xét tặng, truy tặng cho đối tượng theo quy định. 

 

Nơi nhận:                                                          
- Đài truyền thanh xã (t/h); 

- Các thôn (t/h); 

- Lưu VT 

                  CHỦ TỊCH   

 

 

 

                Lê Thanh Cảnh 

 

 

 



 

I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chính quán Trú quán  

Thâm niên xét thưởng 
Ghi 

chú 

Năm Tháng Ngày  

1.  Nguyễn Thị Nhung 1955 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

2.  Nguyễn Thị Sinh 1958 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

3.  Nguyễn Thị Lụa 1956 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

4.  Lê Thị Suốt 1950 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 5 0  

5.  Lê Thị Lâm 1958 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

6.  Lê Thị Chuyên 1943 xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 6 0  

7.  Lê Hồng Khơ 1955 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 4 0  

8.  Trương Thị Nhiều 1949 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 4 3 0  

9.  Lê Thị Sởi 1949 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 4 3 0  

10.  Trương Đình Việt 1955 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

11.  Lê Văn Xuân 1955 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

12.  Lê Trường Sơn 1958 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

13.  Trương Thị Lạc 1958 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

14.  Trương Đức Hợp 1952 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 4 1 0  

15.  Nguyễn Thị Nhung 1946 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 0 0  

16.  Lê Thị Cách 1954 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

17.  Lê Thị Chảng 1950 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 5 0 0  

18.  Nguyễn Thị Kéo 1954 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 2 0  

19.  Nguyễn Thị Tơ 1956 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

20.  Nguyễn Thế Kỷ 1952 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 4 0  

21.  Cao Thị Nghị 1955 xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

22.  Lê Xuân Bằng 1957 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

23.  Nguyễn Văn Chuyên 1954 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 7 0  

24.  Lê Thị Tròn 1950 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 4 3 0  

25.  Lê Thị Niên 1949 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 0 0  

26.  Nguyễn Minh Quyết 1950 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 3 0  



27.  Nguyễn Văn Nhịn 1956 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

28.  Nguyễn Thị Phương 1958 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

29.  Nguyễn Xuân Nghị 1949 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 4 3 0  

30.  Nguyễn Thị Tâm 1949 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 4 3 0  

31.  Lê Thị Vấn 1953 xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

32.  Nguyễn Thị In 1948 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 1 0  

33.  Nguyễn Thị Cang 1951 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 9 0  

34.  Lê Thị Liên 1956 xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 9 0  

35.  Nguyễn Thị Chí 1946 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 2 0  

36.  Nguyễn Hữu Hoà 1955 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

37.  Lê Xuân Thải 1955 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

38.  Lê Thị Vi 1954 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

39.  Phạm Thị Vược 1956 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

40.  Lê Thị Tròn 1955 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

41.  Lê Xuân Trịnh 1950 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 9 0  

42.  Nguyễn Thị Sen 1946 xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 1 0  

43.  Vũ Thị Tròn 1955 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

44.  Nguyễn Thị Đại 1953 xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

45.  Trương Thị Viện 1949 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 4 1 0  

46.  Lê Thị Sen 1944 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 0 0  

47.  Lê Thị Hằng 1945 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 5 2 0  

48.  Nguyễn Thị Thơm 1948 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 5 0  

49.  Trịnh Thị Lanh 1943 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 4 8 0  

50.  Lê Duy Nội 1946 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 9 0  

51.  Lê Thị Hoá 1955 xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

52.  Lê Thị Hạ 1954 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

53.  Lê Văn Xoắn 1952 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

54.  Lê Thị Vì 1956 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

55.  Lê Thị Liếc 1950 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 4 3 0  

56.  Trương Thị Quang 1953 xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 10 0  

57.  Lê Thị Quyết 1952 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 9 0  

 



II. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chính quán Nơi đăng ký hồ sơ 

Thâm niên xét 

thưởng Ghi 

chú 
N¨m Th¸ng 

Ngà

y 

1.  Lê Xuân Thẳng 1948 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 4 3 0  

2.  Phạm Thị Đạt 1956 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 0 0  

3.  Lê Văn Sửu 1935 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 3 0  

4.  Trần Thị Cương 1947 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
    Liệt sỹ 

5.  Trương Thị Được 1947 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
3 1 0  

6.  Nguyễn Viết Bắn 1952 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
3 9 0  

7.  Trương Đình Hồng 1956 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 0 0  

8.  Đinh Thị Lài 1952 xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2 4 0  

9.  Nguyễn Viết Thành 1927 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 3 0  

10.  Nguyễn Viết Hiền 1956 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 0 0  

11.  Lê Thị Diệp 1952 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 0 0  

12.  Nguyễn Huy Cận 1947 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
5 11 0  

13.  Nguyễn Hữu Niêm 1949 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 5 0  

14.  Lê Thị Giang 1956 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 0 0  

15.  Nguyễn Hữu Phương 1954 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
    Liệt sỹ 

16.  Trần Thị Tơ 1954 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
    Liệt sỹ 

17.  Lê Văn Trác 1953 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 0 0  

18.  Lê Phạm Lạc 1955 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 0 0  

19.  Lê Phạm Hùng 1950 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 0 0  

20.  Lê Phạm Lòng 1957 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 0 0  

21.  Lê Văn Cát 1948 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 5 0  

22.  Nguyễn Viết An 1958 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 0 0  

23.  Phạm Thị Tiện 1948 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 3 1 0  

24.  Văn Thị Nhuần 1950 xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá 3 6 0  

25.  Lê Văn Phúc 1932 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
3 10 0  

26.  Phạm Văn Thể 1934 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
3 7 0  

27.  Nguyễn Văn Huệ 1952 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
   0 Liệt sỹ 



28.  Lê Xuân Đề 1949 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
2 9 0  

29.  Nguyễn Thị Cà 1947 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
    Liệt sỹ 

30.  Lê Thị Vân 1948 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
3 2 0  

31.  Nguyễn  Việt Vận 1950 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
4 3 0  

32.  Lê Trương Túc 1943 xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
4 3 0  
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